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Hoạt động thực hành - Bài 14C Tiếng Việt lớp 5 VNEN 

Câu 1. 

Mỗi bạn nói một câu kiểu ai làm gì? Hoặc ai thế nào? để miêu tả một trong các bức 
tranh sau đây (trang 155 sgk) 

Đáp án và hướng dẫn giải 

• Tranh 1: Con cá đang bơi lội tung tăng trong hồ nước 
• Tranh 2: Con chim đậu trên cành cất tiếng hót 
• Tranh 3: Cánh đồng lúa rộng bao la, bát ngát thẳng cánh cò bay 
• Tranh 4: Các bạn học sinh đi tham quan địa danh lịch sử 

Câu 2. 

Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào ba nhóm: động từ, tính từ, quan hệ từ. Ghi 
kết quả vào bảng nhóm theo mẫu: 

Không thấy Nguyên trả lời, tôi nhìn sang. Hai tay Nguyên vịn vào song cửa sổ, mắt 
nhìn xa vời vợi. Qua ánh đèn ngoài đường hắt vào, tôi thấy ở khóe mắt nó hai giọt 
lệ lớn sắp sửa lăn xuống má. Tự nhiên, nước mắt tôi trào ra. Cũng giờ này năm 
ngoái, tôi còn đón giao thừa với ba ở bệnh viện. Năm nay ba bỏ con một mình ba ơi! 

(Theo Thùy Linh) 

Lời giải chi tiết: 

Xếp vào các nhóm như sau: 

• Động từ: nhìn, vịn, hắt, thấy, lăn, trào, đón, bỏ 
• Tính từ: xa vời vợi, lớn 
• Quan hệ từ: qua, ở, với 

Câu 3. 

a. Dựa vào nội dung khổ thơ sau, viết đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa 
hè tháng sáu nóng bức: 

Hạt gạo làng ta 
Có bão tháng bảy 
Có mưa tháng ba 
Hạt mồ hôi sa 
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Những trưa tháng sáu 
Nước như ai nấu 
Chết cả cá cờ 
Cua ngoi lên bờ 
Mẹ em xuống cấy 

b. Viết lại một động từ, tình từ và quan hệ từ mà em đã dùng trong đoạn văn 

Đáp án và hướng dẫn giải 

a. Học sinh tham khảo đoạn văn sau: 

Cái nắng tháng sáu là vậy, nắng cắt da cắt thịt, nước dưới ruộng nóng như ai nấu. Lũ 
cá cờ chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lũ cua nóng không chịu được ngoi hết lên 
bờ. Vậy mà, mẹ em vẫn phải xuống ruộng để cấy cho kịp mùa vụ. Mặc cho cái nắng 
40 độ chiếu thẳng trên lưng, mặc cho đôi chân đang ngâm trong hồ nước nóng, đôi 
tay mẹ vẫn đều đặn vắt những cây mạ từ trên tay cấy xuống ruộng. Giọt mồ hôi lăn 
trên vầng trán mẹ. Mỗi hạt gạo làm ra chứa bao giọt mồ hôi, bao nỗi vất vả của mẹ. 
Thương mẹ nhiều lắm, mẹ ơi! 

Lời giải chi tiết: 

b. Các động từ, tính từ, quan hệ từ trong đoạn văn: 

• Động từ: cắt, nấu, chết, ngoi, xuống, vắt, lăn 
• Tính từ: nóng, vất vả, thương 
• Quan hệ từ: vậy mà, mặc cho, trên. 

Câu 5. 

Viết biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em. 

Liên đội Trường Tiểu học Quang Trung 
Chi đội lớp 5B 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN HỌP LỚP 

1. Thời gian địa điểm họp 

- Thời gian: 8 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2018. 

- Địa điểm: Lớp 5E, Trường Tiểu học Đống Đa 

2. Thành phần tham dự 
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- Cô giáo: Nguyễn Thị Thùy Dương (chủ nhiệm lớp). 

- Toàn thể các bạn học sinh lớp 5E 

3. Chủ tọa, thư kí cuộc họp 

- Chủ tọa: Trần Quang Minh (lớp trưởng) 

- Thư ký: Phạm Minh Tâm 

4. Nội dung cuộc họp: Bàn kế hoạch “Phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20/11” do nhà trường phát động. 

5. Diễn biến cuộc họp 

a. Bạn Quang Minh phổ biến kế hoạch “Phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20/11” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp. 

b. Thảo luận: 

- Bạn Hải Yến: nêu ra biện pháp thực hiện phong trào thi đua lập nhiều điểm tốt, tích 
cực xung phong lên bảng để đạt giờ học xếp loại xuất sắc. 

- Bạn Trà Giang và Ngọc Khánh đảm nhận công việc dán lại các khẩu hiệu, khung 
chữ trang trí lớp học. 

- Bạn Tâm, Ngọc, Mỹ Linh đảm nhận công việc trang trí lại góc học tập của lớp, lau 
bàn ghế, cửa sổ. 

- Bạn Mỹ Anh phụ trách đội văn nghệ, lựa chọn tiết mục và tập luyện để dự thi hội thi 
văn nghệ của trường. 

c. Kết luận của cuộc họp 

- Toàn thể lớp sẽ triển khai công việc và tích cực thực hiện để đạt kết quả tốt. 

- Các bạn phân công công việc rõ ràng, cụ thể, 

- Cuộc họp kết thúc vảo lúc 9 giờ cùng ngày. 

Thư ký 

Phạm Minh Tâm 

Chủ tọa 

Trần Quang Minh 
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Câu 6. 

Điền vào chỗ trống những thông tin còn thiếu để hoàn thiện biên bản cuộc họp lớp 
bàn về việc tham gia Ngày hội tuổi thơ mừng Ngày Nhà giao Việt Nam (trang 156, 
157 sgk) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------- 

BIÊN BẢN HỌP LỚP 5A 

(Bàn về việc tham gia Ngày hội tuổi thơ mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam) 

1. Thời gian, địa điểm: 

a. Thời gian: 15 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2018. 

b. Địa điểm: Phòng học lớp 5A. 

2. Thành phần tham dự: 

a. Cô giáo chủ nhiệm. 

b. Toàn thể học sinh. 

3. Chủ trì cuộc họp: Cô giáo chủ nhiệm. 

4. Nội dung cuộc họp: Bàn về việc tham gia Ngày hội tuổi thơ mừng Ngày Nhà giáo 
Việt Nam 

a. Cô giáo chủ nhiệm phổ biến kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức Ngày hội 
tuổi thơ mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày 20 tháng 11 năm 2014. 

b. Lớp 5A bàn bạc: 

• Bạn Chủ tịch Hội đồng tự quản phát biểu: Lớp 5A hưởng ứng và tham gia tích 
cực vào ngày hội nói trên. Các công việc cần làm từ nay tới trước ngày 20 
tháng 11 là viết thư chúc mừng, làm báo tường. 

• Bạn Phó Chủ tịch Hội đồng tự quản phân công: Tổ 1, 2 viết thư; Tổ 3, 4, 5, 6 
làm báo. 

• Ý kiến của các tổ, cá nhân được phân công: tích cực tham gia. 
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5. Kết luận cuộc họp: Thống nhất theo kế hoạch. 

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ, ngày 14 tháng 12 năm 2018. 

  Thư kí cuộc họp Chủ trì cuộc họp 

  Kí tên Kí tên 

Hoạt động ứng dụng - Bài 14C Tiếng Việt 5 VNEN 

Đọc cho người thân nghe đoạn văn tả người mẹ đang cấy lúa em đã viết ở lớp. 

Lời giải chi tiết: 

Mẫu: 

Mùa hạ, đặc biệt là những ngày tháng 6, thời tiết trở nên oi bức và nóng nực đến khó 
chịu. Ruộng đồng cũng theo đó mà trở nên hầm hập như cái nồi hấp khổng lồ của 
thiên nhiên. Cá cua vốn sinh sống ở đó mà nay cũng chẳng chịu được, phải gồng 
gánh nhau chạy đi nơi khác. Vậy mà, bất chấp những khó khăn như thế, mẹ em vẫn 
xuống ruộng để cấy mạ non. Dưới sức nóng của mặt trời, mồ hôi mẹ tuôn ra như 
suối. Tấm lưng áo ướt đẫm những vất vả, nhọc nhằn. Nhưng dù vậy, bàn tay mẹ vẫn 
thoăn thoắt, cấy lúa liên tục không ngừng nghỉ. Từng hàng từng hàng mạ non được 
cấy đều tăm tắp. Chính tình yêu thương con, tình yêu lao động đã thôi thúc mẹ vượt 
qua mọi khắc nghiệt ấy của thời tiết. Thật vĩ đại biết bao người mẹ của em. 


